
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:        /QĐ-UBND 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

            Tuần Giáo, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội  

Quý I+II năm 2021 thuộc các xã, thị trấn 
–––––––––––––––––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTG ngày 07/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã 

hội được hỗ trợ tiền điện; Căn cứ Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 

của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và 

hộ chính sách xã hội; Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công 

thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – TB&XH huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 

theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội Quý I + II năm 2021 thuộc các xã, 

thị trấn. 

(có biểu tổng hợp kèm theo) 

Điều 2. Phòng Lao động – TB&XH có trách nhiệm tổng hợp, phòng Tài 

chính – KH có trách nhiệm tham mưu phân bổ kinh phí, UBND các xã, thị trấn 

có trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến các đối tượng và thanh quyết toán 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Lao động 

– TB&XH, Tài chính – KH huyện, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các hộ có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;              B/c 

- Sở Lao động – TB&XH 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Biểu 01 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC HỘ NHẬN HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN 

QUÝ I+II NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      
Đvt:đồng 

STT Xã, thị trấn 

Số hộ 

nghèo 

(Theo 

tiêu chí 

thu 

nhập) 

Số hộ CSXH 

(không thuộc 

diện hộ nghèo 

và sống ở 

vùng chưa có 

điện lưới) 

Mức hỗ trợ 

55.000đ/tháng

/hộ * 6 tháng 

Tổng số tiền Ghi chú 

1 Chiềng Đông 404 0        330.000  133.320.000    

2 Chiềng Sinh 340 0        330.000  112.200.000                                 

3 Mùn Chung 386 6        330.000  129.360.000    

4 Mường Khong 310 4        330.000  103.620.000    

5 Mường Mùn 437 10        330.000  147.510.000   

6 Mường Thín 222 0        330.000  73.260.000    

7 Nà Sáy 279 9        330.000  95.040.000    

8 Nà Tòng 308 2        330.000  102.300.000    

9 Phình Sáng 515 161        330.000  223.080.000    

10 Pú Nhung 295 110        330.000  133.650.000    

11 Pú Xi 409 36        330.000  146.850.000    

12 Quài Cang 460 0        330.000  151.800.000    

13 Quài Nưa 371 0        330.000  122.430.000    

14 Quài Tở 408 0        330.000  134.640.000    

15 Rạng Đông 340 79        330.000  138.270.000    

16 Ta Ma 342 70        330.000  135.960.000    

17 Tênh Phông 165 81        330.000  81.180.000    

18 Tỏa Tình 237 51        330.000  95.040.000    

19 TT Tuần Giáo 25 0        330.000  8.250.000    

Tổng  6.253 619 
  

2.267.760.000    

 



   
 

Biểu 02 

       
BIỂU TỔNG HỢP HỘ BẢO TRỢ XÃ HỘI KHÔNG THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO 

CÓ LƯỢNG ĐIỆN SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT KHÔNG QUÁ 

50KWH/THÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ I+II NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      Đvt: đồng 

STT Xã, thị trấn Số hộ 
Tổng số 

tháng hỗ trợ 

Mức hỗ 

trợ/tháng 
Tổng số tiền Ghi chú 

1 Chiềng Đông 27 34 55.000          1.870.000      

2 Chiềng Sinh 16 66 55.000          3.630.000      

3 Mùn Chung 35 93 55.000          5.115.000      

4 Mường Khong 33 73 55.000          4.015.000      

5 Mường Mùn 25 83 55.000          4.565.000      

6 Mường Thín 49 138 55.000          7.590.000      

7 Nà Sáy 15 31 55.000          1.705.000      

8 Nà Tòng 17 62 55.000          3.410.000      

9 Phình Sáng 4 24 55.000          1.320.000      

10 Pú Nhung 52 159 55.000          8.745.000      

11 Pú Xi 6 27 55.000          1.485.000      

12 Quài Cang 117 116 55.000          6.380.000      

13 Quài Nưa 28 73 55.000          4.015.000      

14 Quài Tở 32 44 55.000          2.420.000      

15 Rạng Đông 17 48 55.000          2.640.000      

16 Ta Ma 24 87 55.000          4.785.000      

17 Tênh Phông 3 18 55.000            990.000      

18 Tỏa Tình 18 71 55.000          3.905.000      

19 TT Tuần Giáo 10 20 55.000          1.100.000      

  Tổng 528 1.267 55.000 69.685.000      
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